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Câu 1: ( 3,0 điểm)

Theo anh (chị) những nhận định sau là đúng hay sai? Hãy giải thích ngắn gọn vì sao?
a) Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập vạch ra cách thức của sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.
b) Hàng hóa sức lao động có hai thuộc tính.

c) Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ rõ nguyên nhân và động lực của sự phát triển xã hội chính là do văn hóa – giáo dục.
Câu 2: ( 3 điểm)

Anh (chị) hãy phân tích tính tất yếu của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và nội dung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội? Là sinh viên, anh (chị) cần phải làm gì để góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay?

Câu 3: (4 điểm)

Anh (chị) hãy phân tích một số giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay? Là sinh viên  anh (chị) cần phải làm gì để phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc?
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NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1.
	
	Theo anh (chị) những nhận định sau là đúng hay sai? Hãy giải thích ngắn gọn vì sao?


	3,0

	
	a.
	Đáp án: Sai. 

Giải thích: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, quy luật này vạch ra nguồn gốc động lực của sự vận động, phát triển của sự vật hiện tượng và là hạt nhân của phép biện chứng duy vật.
	0,5

0,5


	
	b.
	Đáp án: Đúng

Giải thích: Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động là giá trị hàng hoá sức lao động và giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động.
	0,5

0,5

	
	c.
	Đáp án: Sai.

Giải thích: Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ rõ nguyên nhân và động lực của sự phát triển xã hội chính là do sự phát triển của sản xuất vật chất.
	0,5

0,5

	2.
	
	Anh (chị) hãy phân tích tính tất yếu của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và nội dung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội? Là sinh viên, anh (chị) cần phải làm gì để góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay?


	4,0

	
	a.
	Tính tất yếu của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội: 
- Khái niệm thời kỳ quá độ:

Theo chủ nghĩa Mác, thời kỳ quá độ là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, toàn diện từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản.

- Tính tất yếu của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội:

+ Các quan hệ xã hội của chủ nghĩa xã hội không tự nảy sinh và phát triển trong lòng xã hội tư bản mà là kết quả của quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.
+ Chủ nghĩa xã hội dựa trên lực lượng sản xuất phát triển cao, có năng suất hơn hẳn chủ nghĩa tư bản. Muốn vậy cần phải có thời gian để cải tạo nền sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa phát triển thành sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa; để cho các quan hệ mới trở thành các quan hệ cơ bản, đặc trưng của xã hội mới.
	0,25
0,25

0,5

	
	b.
	Nội dung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: 
- Trong lĩnh vực kinh tế: phát triển lực lượng sản xuất xã hội, tiến hành công nghiệp hoá để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội với những bước đi, hình thức thích hợp.....

- Trong lĩnh vực chính trị: xây dựng củng cố nhà nước vô sản, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; .......

- Trong lĩnh vực tư tưởng - văn hoá: xây dựng nền văn hoá mới xã hội chủ nghĩa, kế thừa tinh hoa văn hoá dân tộc, tiếp thu có chọn lọc giá trị văn hoá nhân loại..... 

- Trong lĩnh vực xã hội: khắc phục những tệ nạn xã hội do xã hội cũ để lại.....
	0,5
0,5
0,5

0,5



	
	c.
	Sinh viên góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.....
	1,0

	3.
	
	Anh (chị) hãy phân tích một số giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay?  Là sinh viên  anh (chị) cần phải làm gì để phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc?


	3,0

	
	a.
	Một số giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay: 
- Thứ nhất, thường xuyên nâng cao giác ngộ về đại đoàn kết toàn dân tộc cho cả hệ thống chính trị và toàn dân….,
- Thứ hai, bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, thực tiễn của đất nước, tình hình khu vực và thế giới trong mỗi giai đoạn để có chủ trương, chính sách xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đúng đắn, sáng tạo……
- Thứ ba, nắm vững tư tưởng chỉ đạo về chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực dân tộc, đề cao vai trò các chủ thể trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc…..
- Thứ tư, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch…..
	0,5
0,5
0,5
0,5

	
	b.
	Sinh viên  phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc.....
	1.0



	TRƯỞNG BỘ MÔN
	
	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

	(Ký tên và ghi rõ họ tên)
	
	(Ký tên và ghi rõ họ tên)

	Đinh Thị Huyên
	
	Hoàng Thị Trang




Đề số: 02





Đề số: 02








